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T
Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT

Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

Tổng cộng 88.890.000  

1 Trường TH Bình Trung 25.430.000  

* Thiết bị phòng thư viện

- Bàn thấp 
KT: 60cm x 60cm x 32 cm. Vàng, 

xanh dương, xanh lá cây.
Cái 6 750.000 4.500.000

- Kệ sách theo mã màu KT: (1,3x 0,85 x 0,3)m. Sắt Cái 2 2.030.000 4.060.000

-
Bảng  Công tác  thư viện "Giới 

thiệu sách". Lịch công  tác tuần. 
KT(1.2 x 2.4)m Cái 1 2.500.000 2.500.000

- Bảng Sản phẩm của em KT(0.9x1.26)m Cái 1 1.200.000 1.200.000

-
Bảng Qui định mượn sách và trả 

sách 
KT(0.6 x 1.02) Cái 1 850.000 850.000

-
Bảng nội quy thư viện (ngoài 

phòng)
KT(0.75 x1.26)m Cái 1 850.000 850.000

-
Bảng hướng dẫn tìm sách theo 

mã màu 
KT(0.8x1.26)m Cái 1 850.000 850.000

-

Bộ chữ " Chào mừng bạn đến với 

Thư viện Thân thiện " bông hoa 

nền Alu in decal CLC

Cái 1 1.000.000 1.000.000

- Bàn thủ thư. KT: (1200x600x750)mm, gỗ Ocal. Cái 1 1.600.000 1.600.000

- Kệ báo  Inox Cái 1 450.000 450.000

- Ghế thủ thư KT:(550x530x990)mm Hòa Phát Cái 1 950.000 950.000

- Biểu đồ kho sách KT: (90x32)cm, inox Cái 1 550.000 550.000

- Trang trí 4 góc thư viện Bộ 1 2.000.000 2.000.000

* Truyền cổ tích Việt Nam

-
Truyện cổ tích VN - An Dương 

Vương xây thành cổ loa (THóa)
Trung Võ Cuốn 4 12.000 48.000

-
Truyện cổ tích VN - Sự tích thần 

giữ của (THóa)
Trung Võ Cuốn 4 12.000 48.000

-
Truyện cổ tích VN - Sự tích quả 

dưa hấu (THóa)
Trung Võ Cuốn 4 12.000 48.000

-
Truyện cổ tích VN - Sự tích cây 

xương rồng (THóa)
Trung Võ Cuốn 4 12.000 48.000

-
Truyện cổ tích VN - Thánh gióng 

(NXB THóa)
Trung Võ Cuốn 4 12.000 48.000

-

Truyện cổ tích VN - Tình nghĩa 

anh em (sự tích chim đỗ quyên) 

THóa

Trung Võ Cuốn 4 12.000 48.000

-
Truyện cổ tích VN - Ăn khế trả 

vàng (NXB THóa)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Bánh chưng 

bánh giầy (THóa)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Sơn tinh, 

thủy tinh (NXB THóa)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Sự tích Cái 

Bình Vôi (TH)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Trí khôn 

của ta đây (THóa)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000
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lượng
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-
Truyện cổ tích VN - Chiếc rìu 

vàng (THóa)
Huy Tiến Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Chú cuội 

trên cung trăng (NXB THóa)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Trọng Thủy 

Mị Châu (THóa)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Nàng út và 

trăn thần (THóa)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Nàng út 

trong ống tre ( THóa)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Sự tích trầu 

cau (NXB THóa)
Trung Võ Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Truyền 

thuyết con rồng cháu tiên (THóa)
Trung Võ Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Lọ nước 

thần (THóa)
Huy Tiến Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Thạch Sùng 

(NXB THóa)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Hồ Ba Bể 

(THóa)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Đồng tiền 

vạn lịch (THóa)
Trung Võ Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Thạch Sanh - 

Lý Thông (T.hóa)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Viên ngọc 

thần (THóa)
Huy Tiến Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Của thiên 

trả địa (THóa)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000

-
Truyện cổ tích VN - Cây tre trăm 

đốt (THóa)
Tiểu Giàu Cuốn 3 12.000 36.000

- Truyện CTVN - Tấm cám (TH) Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

-
Truyện CTVN - Thạch sanh lý 

thông
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

- Truyện CTVN - Sự tích dưa hấu Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

-
Truyện CTVN - Sơn tinh thủy 

tinh
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

-
Truyện CTVN - Bánh chưng 

bánh dày
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

- Truyện CTVN - Cây tre trăm đốt Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

- Truyện CTVN - Ăn khế trả vàng Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

-
Truyện CTVN - Trọng thủy - Mỵ 

châu (TH)
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

-
Truyện CTVN - Thánh gióng 

(TH)
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

- Truyện CTVN - Sự tích chú cuội Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

* Sách kỹ năng sống

-
Những câu chuyện hay - Chân 

thành
Trần Ngọc Bảo Hân Cuốn 4 25.000 100.000

-
Những câu chuyện hay - Thành 

thật
Trần Ngọc Bảo Hân Cuốn 4 25.000 100.000
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-
Những câu chuyện hay - Yêu 

thương
Trần Ngọc Bảo Hân Cuốn 3 25.000 75.000

- Những câu chuyện hay - Chu đáo Trần Ngọc Bảo Hân Cuốn 3 25.000 75.000

-
Những câu chuyện hay - Cẩn 

thận
Trần Ngọc Bảo Hân Cuốn 3 25.000 75.000

-
Những câu chuyện hay - Nhân 

hậu
Trần Ngọc Bảo Hân Cuốn 3 25.000 75.000

- Những câu chuyện hay - Biết ơn Trần Ngọc Bảo Hân Cuốn 3 25.000 75.000

- Những câu chuyện hay - Lễ phép Trần Ngọc Bảo Hân Cuốn 3 25.000 75.000

-
Những câu chuyện hay - Nhẫn 

nại
Trần Ngọc Bảo Hân Cuốn 3 25.000 75.000

-
Những câu chuyện hay - Cao 

thượng
Trần Ngọc Bảo Hân Cuốn 3 25.000 75.000

-
Truyện ngụ ngôn ĐS - con Cáo 

và chùm nho
Trần Ngọc Minh Khuê Cuốn 3 22.000 66.000

-
Truyện ngụ ngôn ĐS - Quạ và 

Cáo
Trần Ngọc Minh Khuê Cuốn 3 22.000 66.000

-
Truyện ngụ ngôn ĐS - chú Khỉ 

và hai con Mèo
Trần Ngọc Minh Khuê Cuốn 3 22.000 66.000

-
Truyện ngụ ngôn ĐS - Thỏ và 

Rùa
Trần Ngọc Minh Khuê Cuốn 3 22.000 66.000

-
Truyện ngụ ngôn ĐS - Cáo và Sư 

Tử
Trần Ngọc Minh Khuê Cuốn 3 22.000 66.000

-
Truyện ngụ ngôn ĐS - gió và mặt 

trời
Trần Ngọc Minh Khuê Cuốn 3 22.000 66.000

-
Truyện ngụ ngôn ĐS - Con Quạ 

khát nước
Trần Ngọc Minh Khuê Cuốn 3 22.000 66.000

* Truyền cổ tích Thế giới 0

-
Truyện CTTG - Cô bé quàng 

khăn đỏ (TN)
Cuốn 3 10.000 30.000

-
Truyện CTTG - Công chúa tóc 

mây (TN)
Cuốn 3 10.000 30.000

-
Truyện CTTG - Công chúa và 

chàng ếch (TN)
Cuốn 3 10.000 30.000

-
Truyện CTTG - Chú lính chì 

dũng cảm (TN)
Cuốn 3 10.000 30.000

-
Truyện CTTG - Nàng tiên cá 

(TN)
Cuốn 3 10.000 30.000

-
Truyện CTTG - Công chúa và 

hạt đậu (TN)
Cuốn 3 10.000 30.000

-
Truyện CTTG - Cô bé lọ lem 

(TN)
Cuốn 3 10.000 30.000

-
Truyện CTTG - Công chúa ngủ 

trong rừng (TN)
Cuốn 3 10.000 30.000

-
Truyện CTTG - Bạch Tuyết và 

bảy chú lùn (TN)
Cuốn 3 10.000 30.000

-
Truyện CTTG - Vịt con xấu xí 

(TN)
Cuốn 3 10.000 30.000

-
Truyện CTTG - Alice ở xứ sở 

thần tiên (TN)
Cuốn 3 10.000 30.000
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Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

-
Truyện CTTG - Người thổi sáo 

(TN)
Cuốn 3 10.000 30.000

-
Truyện CTTG - Bạch Tuyết và 

bảy chú lùn (TH)
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

-
Truyện CTTG - Chú mèo đi hia ( 

TH)
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

-
Truyện CTTG - Cô bé lọ lem 

(TH)
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

-
Truyện CTTG - Cô bé quàng 

khăn đỏ (TH)
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

- Truyện CTTG - Nàng tiên cá Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

-
Truyện CTTG - Công chúa tóc 

dài
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

-
Truyện CTTG - Công chúa và 

hạt đậu (TH)
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

-
Truyện CTTG - Giai nhân và 

quái vật
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

-
Truyện CTTG - Công chúa da 

lừa
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

-
Truyện CTTG - Công chúa ngủ 

trong rừng (TH)
Anh Thiên Cuốn 3 24.000 72.000

2
Trường TH số 2 xã  Bình 

Nguyên
9.880.000

- Thiết bị phòng thư viện 9.880.000

- Thảm xốp 
KT: (60 x 60 x1,3)cm. Cam,  xanh,  

vàng,  đỏ
Cái 20 66.000 1.320.000

- Bàn thấp 
KT: 60cm x 60cm x 32 cm. Vàng, 

xanh dương, xanh lá cây.
Cái 6 750.000 4.500.000

- Kệ sách theo mã màu KT: (1,3x 0,85 x 0,3)m. Sắt Cái 2 2.030.000 4.060.000

3 Trường TH số 1 Bình Châu 8.760.000    

* Thiết bị phòng thư viện      4.060.000 

- Kệ sách theo mã màu KT: (1,3x 0,85 x 0,3)m. Sắt Cái 2 2.030.000 4.060.000

* Sách tham khảo      4.108.000 

- Giúp em luyện chữ đẹp 1/1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 25.000     50.000

-
Giúp em luyện chữ đẹp 1/2 (TB) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 25.000     50.000

- Toán nâng cao 1 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 55.000     110.000

-
Tuyển chọn 400 bài tập Toán 1 

(CTM)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 56.000     112.000

- 100 Đề kiểm tra Toán 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 108.000   216.000

- Những bài làm văn mẫu 2 (KN)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 59.000     118.000

- Giúp em luyện chữ đẹp 2/1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 25.000     50.000

- 150 bài văn hay 2 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 56.000     112.000

-
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh 

giỏi Toán 3

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 138.000   276.000

- 100 Đề kiểm tra Toán 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 128.000   256.000
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- Tuyển chọn 400 bài tập Toán 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 69.000     138.000

- Giúp em giỏi Toán 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 89.000     178.000

-

Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 

3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 79.000     158.000

- 150 bài văn hay 3 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 60.000     120.000

- Toán nâng cao 3 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 63.000     126.000

- 150 bài văn hay 4 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 65.000     130.000

- Toán nâng cao 4 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 65.000     130.000

- Nâng cao toán 5/2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 63.000     126.000

- Toán nâng cao 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 89.000     178.000

- Tuyển chọn 400 bài tập Toán 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 89.000     178.000

- Toán bồi dưỡng học sinh giỏi 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 99.000     198.000

-
Tuyển chọn các bài Toán đố 

nâng cao 5

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 79.000     158.000

- 100 bài làm văn hay 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 50.000     100.000

- 100 bài làm văn hay 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 50.000     100.000

- Những bài làm văn hay 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 35.000     70.000

- 199 bài Tập làm văn chọn lọc 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 62.000     124.000

-
Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 

5

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 72.000     144.000

-
500 bài Toán cơ bản và nâng cao 

5

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 78.000     156.000

- 199 bài và đoạn văn hay 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 63.000     126.000

-
Hướng dẫn cách  viết Tập làm 

văn 5

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 60.000     120.000

* Sách giáo khoa 2 592.000

- Vở bài tập Toán 3 - Tập một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 17.000 34.000

- Vở bài tập Toán 3 - Tập hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 18.000 36.000

- Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 11.000 22.000

- Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 11.000 22.000

- Tập viết 3, tập một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 6.000 12.000

- Vở bài tập Đạo đức 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 9.000 18.000
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- Vở bài tập Âm nhạc 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 8.000 16.000

- Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 12.000 24.000

-
Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 

3

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 11.000 22.000

- Vở bài tập Công nghệ 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 7.000 14.000

- Vở bài tập Tin học 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 10.000 20.000

- Vở bài tập Mĩ thuật 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 8.000 16.000

- Bài tập Tiếng anh 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2 62.000 124.000

- Tập viết - Tập 1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2         7.000 14.000

- Tập viết - Tập 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2         6.000 12.000

- Vở bài tập Toán 2 - Tập 1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2       20.000 40.000

- Vở bài tập Toán 2 - Tập 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2       19.000 38.000

- Vở bài tập Tiếng Việt, tập 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2       14.000 28.000

- Vở bài tập Đạo đức 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2       11.000 22.000

-
Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 

2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2       12.000 24.000

- Vở bài tập Âm nhạc 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2         8.000 16.000

- Vở bài tập Mĩ thuật 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 2         9.000 18.000

4 Trường TH Bình Thanh 10.000.000  

I Sách tham khảo      7.410.000 

- Giúp em luyện chữ đẹp 1/1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 25.000     75.000

-
Giúp em luyện chữ đẹp 1/2 (TB) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 25.000     75.000

- Toán nâng cao 1 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 55.000     165.000

-
Tuyển chọn 400 bài tập Toán 1 

(CTM)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 56.000     168.000

- 100 Đề kiểm tra Toán 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 108.000   324.000

- Những bài làm văn mẫu 2 (KN)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 59.000     177.000

- Giúp em luyện chữ đẹp 2/1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 25.000     75.000

- 150 bài văn hay 2 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 56.000     168.000

-
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh 

giỏi Toán 3

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 138.000   414.000

- 100 Đề kiểm tra Toán 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 128.000   384.000
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- Tuyển chọn 400 bài tập Toán 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 69.000     207.000

- Giúp em giỏi Toán 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 89.000     267.000

- 100 Đề kiểm tra Toán 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 150.000   450.000

-

Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 

3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 79.000     237.000

- 150 bài văn hay 3 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 60.000     180.000

- Toán nâng cao 3 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 63.000     189.000

-
500 Bài Toán cơ bản và nâng cao 

4

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 105.000   315.000

- 150 bài văn hay 4 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 65.000     195.000

- Toán nâng cao 4 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 65.000     195.000

- Nâng cao toán 5/2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 63.000     189.000

- Toán nâng cao 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 89.000     267.000

- Tuyển chọn 400 bài tập Toán 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 89.000     267.000

- Toán bồi dưỡng học sinh giỏi 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 99.000     297.000

-
Tuyển chọn các bài Toán đố 

nâng cao 5

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 79.000     237.000

- 100 bài làm văn hay 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 50.000     150.000

- 100 bài làm văn hay 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 50.000     150.000

- Những bài làm văn hay 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 35.000     105.000

- 199 bài Tập làm văn chọn lọc 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 62.000     186.000

-
Rèn kĩ năng giải Toán Lớp 5 - 

Tập 2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 120.000   360.000

-
Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 

5

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 72.000     216.000

-
500 bài Toán cơ bản và nâng cao 

5

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 78.000     234.000

- 199 bài và đoạn văn hay 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 63.000     189.000

- Những bài văn chọn lọc 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 41.000     123.000

-
Hướng dẫn cách  viết Tập làm 

văn 5

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 60.000     180.000

II Sách giáo khoa 2.590.000

- Tiếng Việt 3, tập 1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 4 22.000 88.000

- Tiếng Việt 3, tập 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 21.000 63.000
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- Toán 3, tập 1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 19.000 57.000

- Toán 3, tập 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 19.000 57.000

- Đạo đức 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 10.000 30.000

- Âm nhạc 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 10.000 30.000

- Tự nhiên và xã hội 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 19.000 57.000

- Giáo dục thể chất 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 15.000 45.000

- Hoạt động trải nghiệm 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 17.000 51.000

- Tin học 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 11.000 33.000

- Công nghệ 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 10.000 30.000

- Vở bài tập Toán 3 - Tập một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 17.000 51.000

- Vở bài tập Toán 3 - Tập hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 18.000 54.000

- Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 11.000 33.000

- Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 11.000 33.000

- Tập viết 3, tập một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 6.000 18.000

- Tập viết 3, tập hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 6.000 18.000

- Vở bài tập Đạo đức 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 9.000 27.000

- Vở bài tập Âm nhạc 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 8.000 24.000

- Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 12.000 36.000

-
Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 

3

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 11.000 33.000

- Vở bài tập Công nghệ 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 7.000 21.000

- Vở bài tập Tin học 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 10.000 30.000

- Mĩ thuật 3, Bản 1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 9.000 27.000

- Mĩ thuật 3, Bản 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 12.000 36.000

- Vở bài tập Mĩ thuật 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 8.000 24.000

- Tiếng anh 3, tập một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 42.000 126.000

- Tiếng anh 3, tập hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 41.000 123.000

- Bài tập Tiếng anh 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3 62.000 186.000



ST

T
Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT

Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

- Tiếng Việt 2, tập 1 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       24.000 72.000

- Tiếng Việt 2, tập 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       24.000 72.000

- Toán 2, tập 1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       23.000 69.000

- Toán 2, tập 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       22.000 66.000

- Đạo đức 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       12.000 36.000

- Âm nhạc 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       11.000 33.000

- Tự nhiên và xã hội 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       18.000 54.000

- Giáo dục thể chất 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       16.000 48.000

- Tập viết - Tập 1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3         7.000 21.000

- Tập viết - Tập 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3         6.000 18.000

- Hoạt động trải nghiệm 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       16.000 48.000

- Vở bài tập Toán - Tập 1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       20.000 60.000

- Vở bài tập Toán - Tập 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       19.000 57.000

- Vở bài tập Tiếng Việt, tập 1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       14.000 42.000

- Vở bài tập Tiếng Việt, tập 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       14.000 42.000

- Vở bài tập Đạo đức 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       11.000 33.000

-
Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 

2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       12.000 36.000

- Vở bài tập Âm nhạc 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3         8.000 24.000

- Mĩ thuật 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       10.000 30.000

- Vở bài tập Mĩ thuật 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3         9.000 27.000

- Tiếng Anh 2  ( Hoàng Văn Vân )
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       52.000 156.000

-
Tiếng Anh 2 - SBT ( Hoàng Văn 

Vân )

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Quyển 3       35.000 105.000

2 Trường TH số 2 Bình Minh 16.820.000  

- Thảm xốp 
KT: (60 x 60 x1,3)cm. Cam,  xanh,  

vàng,  đỏ
tấm 117 66.000 7.722.000

- Bàn thấp 
KT: 60cm x 60cm x 32 cm. Vàng, 

xanh dương, xanh lá cây.
Cái 6 750.000 4.500.000

- Kệ sách theo mã màu KT: (1,3x 0,85 x 0,3)m. Sắt Cái 2 2.030.000 4.060.000

-
Bảng Qui định mượn sách và trả 

sách 
KT(0.6 x 0.8) Cái 1 538.000 538.000

2
Trường TH&THCS Bình 

Khương
18.000.000  
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-

500 bài toán cơ bản & nâng cao 

Lớp 1 (Đánh giá năng lực phát 

triển tư duy)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       71.000 71.000         

-

Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 

1 (Nâng tầm kiến thức - Phát 

triển tư duy)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       66.000 66.000         

-
Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 1 

(KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       50.000 50.000         

-
Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 1 

(CT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       48.000 48.000         

-
Toán nâng cao lớp 1 (Bồi dưỡng 

và phát triển năng lực Toán)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 78.000     78.000         

-
Bài tập phát triển năng lực học 

sinh Toán 1/1 

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1  45.000,00 45.000         

-
Bài tập phát triển năng lực học 

sinh Toán 1/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1  58.000,00 58.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực học 

sinh Toán 1 Học kì 1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1  56.000,00 56.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực học 

sinh Toán 1 Học kì 2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1  72.000,00 72.000         

-

Toán học thú vị từ số và phép 

tính (Dành cho HS tiểu học và 

THCS)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       48.000 48.000         

-
Ôn tập - kiểm tra nâng cao và 

phát triển năng lực Toán 1/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       52.000 52.000         

-
Ôn tập - kiểm tra nâng cao và 

phát triển năng lực Toán 1/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       50.000 50.000         

-
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Toán 1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 55.000     55.000         

-
Bộ đề kiểm tra môn Tiếng Việt 

lớp 1 (CT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       45.000 45.000         

-
Bộ đề kiểm tra môn Tiếng Việt 

lớp 1 (KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       45.000 45.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực học 

sinh Tiếng Việt 1 Học kì 1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       45.000 45.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực học 

sinh Tiếng Việt 1 Học kì 2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       45.000 45.000         

-
Phát triển năng lực học sinh 

Tiếng Việt 1/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       47.000 47.000         

-
Phát triển năng lực học sinh 

Tiếng Việt 1/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       47.000 47.000         

-
500 câu đố giúp học sinh Lớp 1 

phát triển trí thông minh

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 25.000     25.000         

- Toán nâng cao lớp 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       81.000 81.000         

-
Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 

2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       87.000 87.000         

-
Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 2 

(KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       72.000 72.000         

-
Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 2 

(CT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       70.000 70.000         
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Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

-
Bài tập phát triển năng lực học 

Toán 2/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       54.000 54.000         

-
Bài tập phát triển năng lực học 

Toán 2/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       56.000 56.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực HS 

Toán 2 Học kì 1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       56.000 56.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực HS 

Toán 2 Học kì 2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       56.000 56.000         

-
Ôn tập - kiểm tra nâng cao và 

phát triển năng lực Toán 2/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 49.000     49.000         

-
Ôn tập - kiểm tra nâng cao và 

phát triển năng lực Toán 2/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 45.000     45.000         

-

500 bài toán cơ bản và nâng cao 

2

(Đánh giá năng lực phát triển tư 

duy)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       82.000 82.000         

-
Ôn tập và kiểm tra cuối tuần 

Toán 2/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       62.000 62.000         

-
Ôn tập và kiểm tra cuối tuần 

Toán 2/2 

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       61.000 61.000         

- Đố vui để học Toán Lớp 2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       58.000 58.000         

-
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Toán 2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 55.000     55.000         

-
Bộ đề kiểm tra môn Tiếng Việt 

lớp 2 (KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       70.000 70.000         

-
Bộ đề kiểm tra môn Tiếng Việt 

lớp 2 (CT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       63.000 63.000         

-
Bài tập phát triển năng lực học 

Tiếng Việt 2/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       67.000 67.000         

-
Bài tập phát triển năng lực học 

Tiếng Việt 2/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       53.000 53.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực HS 

Tiếng Việt 2 Học kì 1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       56.000 56.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực HS 

Tiếng Việt 2 Học kì 2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       56.000 56.000         

-
500 câu đố giúp học sinh Lớp 2 

phát triển trí thông minh

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 36.000     36.000         

-
Bài tập phát triển năng lực học 

Toán 3/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 65.000     65.000         

-
Bài tập phát triển năng lực học 

Toán 3/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 70.000     70.000         

-
500 bài toán cơ bản và nâng cao 

3

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 89.000     89.000         

-
Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 

3

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 78.000     78.000         

- Toán nâng cao Lớp 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 97.000     97.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực HS 

Toán 3 Học kì 1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 66.000     66.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực HS 

Toán 3 Học kì 2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 70.000     70.000         
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-
Ôn tập - kiểm tra nâng cao và 

phát triển năng lực Toán 3

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 68.000     68.000         

-
Ôn tập và kiểm tra cuối tuần 

Toán 3

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 70.000     70.000         

-
Phiếu ôn tập cuối tuần Toán 3 

(CT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 50.000     50.000         

-
Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 3 

(CT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 72.000     72.000         

-
Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 3 

(KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 72.000     72.000         

- Đố vui để học Toán Lớp 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 42.000     42.000         

-
Bài tập phát triển năng lực học 

Tiếng Việt 3/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 78.000     78.000         

-
Bài tập phát triển năng lực học 

Tiếng Việt 3/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 80.000     80.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực HS 

Tiếng Việt 3 Học kì 1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 68.000     68.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực HS 

Tiếng Việt 3 Học kì 2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 68.000     68.000         

-
Bộ đề kiểm tra môn Tiếng Việt 

lớp 3 (CT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 65.000     65.000         

-
Bộ đề kiểm tra môn Tiếng Việt 

lớp 3 (KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 65.000     65.000         

-
Phiếu ôn tập cuối tuần Tiếng 

Việt 3 (CT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 50.000     50.000         

- 199 bài và đoạn văn hay Lớp 3
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       39.000 39.000         

-

500 bài toán cơ bản và nâng cao 

lớp 4 (Đánh giá năng lực phát 

triển tư duy)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       86.000 86.000         

- Toán nâng cao lớp 4
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 96.000     96.000         

-
Bài tập phát triển năng lực học 

Toán 4/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 85.000     85.000         

-
Bài tập phát triển năng lực học 

Toán 4/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 88.000     88.000         

-
Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 

4

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 69.000     69.000         

-
Ôn tập - kiểm tra nâng cao và 

phát triển năng lực Toán 4

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 69.000     69.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực HS 

Toán 4 Học kì 1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 72.000     72.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực HS 

Toán 4 Học kì 2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 78.000     78.000         

-
Ôn tập và kiểm tra cuối tuần 

Toán 4

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 81.000     81.000         

-
Bài tập phát triển năng lực học 

Tiếng Việt 4/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 95.000     95.000         

-
Bài tập phát triển năng lực học 

Tiếng Việt 4/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 94.000     94.000         
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-
Kiểm tra, đánh giá năng lực HS 

Tiếng Việt 4 Học kì 1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 79.000     79.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực HS 

Tiếng Việt 4 Học kì 2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 78.000     78.000         

- 199 bài và đoạn văn hay Lớp 4
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1       65.000 65.000         

-

Trọng tâm ngữ pháp Tiếng Anh 

lớp 5/2 - ( Có đáp án - Global 

Success )

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 98.000     98.000         

-

Trọng tâm ngữ pháp Tiếng Anh 

5/1 (Có đáp án - Global Success 

)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 95.000     95.000         

-

Take Note ! Toán 5 (Dùng cho 

cả 3 bộ sách giáo khoa mới ) TB 

2025

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 65.000     65.000         

-

Kĩ năng phòng cháy và chữa 

cháy cho học sinh Tiểu học - Lớp 

5

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 19.000     19.000         

-

50 đề tăng điểm nhanh Tiếng việt 

lớp 5 - Học nhẹ nhàng - dễ dàng 

điểm cao

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 118.000   118.000       

- 50 Đề Tăng Điểm Nhanh Toán 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 130.000   130.000       

-
50 Đề Tăng Điểm Nhanh Tiếng 

Anh 5

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 138.000   138.000       

- Bài tập bổ trợ nâng cao Toán 5/2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 120.000   120.000       

- Bài tập bổ trợ nâng cao Toán 5/1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 120.000   120.000       

-
Bài tập bổ trợ nâng cao Tiếng 

Việt 5/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 120.000   120.000       

-
Bài tập bổ trợ nâng cao Tiếng 

Việt 5/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 109.000   109.000       

-
Bài tập bổ trợ nâng cao Tiếng 

Anh 5/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 119.000   119.000       

-
Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng 

Anh 5/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 114.000   114.000       

-

Thực hành và phát triển năng lực 

Toán 5/1 ( BS theo CTGDPT 

2018)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 45.000     45.000         

-

Thực hành và phát triển năng lực 

Toán 5/2 ( BS theo CTGDPT 

2018)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 45.000     45.000         

-

Thực hành và phát triển Tiếng 

Việt 5/1 ( BS theo CTGDPT 

2018)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 70.000     70.000         

-

Thực hành và phát triển Tiếng 

Việt 5/2 ( BS theo CTGDPT 

2018)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 70.000     70.000         

-

Kiểm tra và đánh giá năng lực 

Tiếng Việt 5/2 ( BS theo 

CTGDPT 2018)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 36.000     36.000         
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-

Kiểm tra và đánh giá năng lực 

Tiếng Việt 5/1 ( BS theo 

CTGDPT 2018)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 36.000     36.000         

-

Kiểm tra và đánh giá năng lực 

Toán 5/2 ( theo CTGDPT 2018) 

QL 2025

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 36.000     36.000         

-

Rèn luyện kĩ năng viết Tiếng 

Việt 5tâp 1(Soạn theo CT GD 

phổ thông 2018)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 35.000     35.000         

-

Bộ đề đánh giá năng lực Tiếng 

Anh 5 tập 1 (Soạn theo CT GD 

phổ thông 2018)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 75.000     75.000         

- Tuyển chọn 400 bài tập Toán 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 89.000     89.000         

-
Những bài làm văn mẫu 5/1 

(KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 79.000     79.000         

- Toán bồi dưỡng học sinh giỏi 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 99.000     99.000         

-
Tuyển chọn các bài Toán đố 

nâng cao 5

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 79.000     79.000         

-
Những bài làm văn mẫu 5/2 

(KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 79.000     79.000         

- Phát triển năng lực tự học Toán 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 89.000     89.000         

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 95.000     95.000         

-
Những bài làm văn mẫu 5/1 

(KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 89.000     89.000         

-
Những bài làm văn mẫu 5/2 

(KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 89.000     89.000         

- 150 bài văn hay 5 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 69.000     69.000         

-
Tuyển chọn 400 bài tập Toán 5 

(CTM)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 72.000     72.000         

-
Em học giỏi toán 5 ( Dùng chung 

các bộ SGK )

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 67.000     67.000         

-
500 bài tập cơ bản và nâng cao 

Toán 6/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 63.000     63.000         

-
500 bài tập cơ bản và nâng cao 

Toán 6

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 98.000     98.000         

-
Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 

6

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 89.000     89.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Toán 

6/1 

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 71.000     71.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Toán 

6/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 54.000     54.000         

-
Ôn tập - kiểm tra nâng cao và 

phát triển năng lực Toán 6/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 45.000     45.000         

-
Ôn tập - kiểm tra nâng cao và 

phát triển năng lực Toán 6/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 53.000     53.000         

- Đố vui để học Toán Lớp 6
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 42.000     42.000         



ST

T
Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT

Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

- Học tốt Toán 6
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 105.000   105.000       

- Toán nâng cao 6/1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 65.000     65.000         

- Toán nâng cao 6/2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 63.000     63.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Ngữ 

văn 6/1 (CT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 89.000     89.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Ngữ 

văn 6/2 (CT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 82.000     82.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Ngữ 

văn 6/1 (KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 69.000     69.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Ngữ 

văn 6/2 (KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 81.000     81.000         

-
Ôn tập - Kiểm tra NC và PTNL 

Ngữ Văn 6/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 87.000     87.000         

-
Ôn tập - Kiểm tra NC và PTNL 

Ngữ Văn 6/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 93.000     93.000         

-

199 bài và đoạn văn hay Lớp 6 

(Theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 95.000     95.000         

-
Bài tập phát triển năng lực môn 

Khoa học tự nhiên 6

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 89.000     89.000         

-
Kiểm tra, đánh giá năng lực môn 

Khoa học tự nhiên 6

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 74.000     74.000         

-
Bồi dưỡng năng lực tự học môn 

Khoa học tự nhiên 6

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 126.000   126.000       

-
Bài tập cơ bản và nâng cao Khoa 

học tự nhiên 6

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 105.000   105.000       

- Học tốt Khoa học tự nhiên 6
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 72.000     72.000         

-

Bài tập phát triển năng lực Tiếng 

Anh 6 Friends Plus (Theo 

chương trình giáo dục phổ thông 

mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 69.000     69.000         

-

Bài tập phát triển năng lực Tiếng 

Anh 6 Global Success (Theo 

chương trình giáo dục phổ thông 

mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 82.000     82.000         

-
500 bài tập cơ bản và nâng cao 

Toán 7

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 98.000     98.000         

-
Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 

7

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 98.000     98.000         

- Học tốt Toán 7
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 98.000     98.000         

- Toán nâng cao Lớp 7/1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 71.000     71.000         

- Toán nâng cao Lớp 7/2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 61.000     61.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Toán 

7/1 

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 74.000     74.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Toán 

7/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 66.000     66.000         



ST
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Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT

Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

-
Ôn tập - kiểm tra nâng cao và 

phát triển năng lực Toán 7/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 53.000     53.000         

-
Ôn tập - kiểm tra nâng cao và 

phát triển năng lực Toán 7/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 56.000     56.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Ngữ 

văn 7/1 (CT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 102.000   102.000       

-
Bài tập phát triển năng lực Ngữ 

văn 7/2 (CT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 105.000   105.000       

-
Bài tập phát triển năng lực Ngữ 

văn 7/1 (KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 90.000     90.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Ngữ 

văn 7/2 (KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 96.000     96.000         

-
Ôn tập - kiểm tra NC và PTNL 

Ngữ văn 7/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 110.000   110.000       

-
Ôn tập - kiểm tra NC và PTNL 

Ngữ văn 7/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 110.000   110.000       

-

Bài tập phát triển năng lực Tiếng 

Anh 7 Global Success (Theo 

chương trình giáo dục phổ thông 

mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 100.000   100.000       

-

Bài tập phát triển năng lực Tiếng 

Anh 7 Friends Plus (Theo 

chương trình giáo dục phổ thông 

mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 107.000   107.000       

-

199 bài và đoạn văn hay Lớp 7 

(Theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 92.000     92.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Lịch 

sử 7

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 33.000     33.000         

-
Bồi dưỡng năng lực tự học môn 

Khoa học tự nhiên 7

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 97.000     97.000         

-
Bài tập cơ bản và nâng cao Khoa 

học tự nhiên 7

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 91.000     91.000         

-
Bài tập phát triển năng lực môn 

Khoa học tự nhiên 7

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 80.000     80.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Ngữ 

văn 8/1 (CT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 99.000     99.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Ngữ 

văn 8/1 (KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 105.000   105.000       

-
Bài tập phát triển năng lực Ngữ 

văn 8/2 (KN)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 85.000     85.000         

-
Ôn tập - kiểm tra NC và PTNL 

Ngữ văn 8/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 115.000   115.000       

-
Ôn tập - kiểm tra NC và PTNL 

Ngữ văn 8/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 108.000   108.000       

-

199 bài và đoạn văn hay Lớp 8 

(Theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 105.000   105.000       

-
Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 

8

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 95.000     95.000         

-
Ôn tập - kiểm tra nâng cao và 

phát triển năng lực Toán 8/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 50.000     50.000         
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Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

-
Ôn tập - kiểm tra nâng cao và 

phát triển năng lực Toán 8/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 67.000     67.000         

- Toán nâng cao Lớp 8/1
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 58.000     58.000         

- Toán nâng cao Lớp 8/2
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 63.000     63.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Toán 

8/1 

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 80.000     80.000         

-
Bài tập phát triển năng lực Toán 

8/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 63.000     63.000         

-
500 bài tập cơ bản và nâng cao 

Toán 8

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 92.000     92.000         

-

Bài tập phát triển năng lực Tiếng 

Anh 8 Global Success (Theo 

chương trình giáo dục phổ thông 

mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 98.000     98.000         

-

Bài tập phát triển năng lực Tiếng 

Anh 8 Friends Plus (Theo 

chương trình giáo dục phổ thông 

mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 87.000     87.000         

-
Bồi dưỡng năng lực tự học môn 

Khoa học tự nhiên 8

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 104.000   104.000       

-
Bài tập cơ bản và nâng cao Khoa 

học tự nhiên 8

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 90.000     90.000         

-
Bài tập phát triển năng lực môn 

Khoa học tự nhiên 8

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 105.000   105.000       

-

Chinh phục ngữ pháp và bài tập 

Tiếng Anh 9/1 ( Có đáp án - 

Global Success )

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 85.000     85.000         

-

Chinh phục ngữ pháp và bài tập 

Tiéng Anh lớp 9/2- ( Có đáp án - 

Global Success )

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 89.000     89.000         

-

Rèn Kĩ Năng Giải Toán Lớp 9 - 

Tập 1 (Theo Chương Trình Giáo 

Dục Phổ Thông Mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 90.000     90.000         

-
Rèn kĩ năng giải Toán Lớp 9 - 

Tập 2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 80.000     80.000         

-
500 bài tập cơ bản và nâng cao 

Toán 9

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 99.000     99.000         

- 199 bài và đoạn văn hay 9
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 108.000   108.000       

-
Bài tập PTNL Khoa Học Tự 

Nhiên 9

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 108.000   108.000       

-
Bài tập Phát Triển Năng Lực 

Tiếng Anh 9 Global success

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 97.000     97.000         

-
Bài tập cơ bản và nâng cao Khoa 

Học Tự Nhiên 9

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 142.000   142.000       

-
Bồi dưỡng năng lực tự học Khoa 

học tự nhiên 9

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 106.000   106.000       

-
66 đề ôn luyện 9 lên 10 môn Ngữ 

Văn

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 140.000   140.000       



ST

T
Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT

Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

-
Rèn Kỹ Năng Viết Văn Nghị 

Luận Xã Hội 9

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 88.000     88.000         

-
Rèn kỹ năng phân tích tác phẩm 

ngữ văn 9 (TB)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 77.000     77.000         

- Những bài văn chọn lọc 9
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 70.000     70.000         

-
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 

9/1

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 99.000     99.000         

-
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 

9/2

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 105.000   105.000       

-

Luyện kĩ năng giải đề học sinh 

giỏi lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 

chuyên môn Ngữ Văn

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 224.000   224.000       

-

Môn Ngữ Văn_Hướng dẫn ôn thi 

tuyển sinh vào lớp 10 (Theo 

CTGDPT 2018)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 158.000   158.000       

-

Ngữ Văn 9_Phương pháp đọc 

hiểu và viết dùng ngữ liệu ngoài 

SGK (Theo CTGDPT 2018)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 146.000   146.000       

-

Bài tập tiếng Anh 9 (CĐA)_N4 

(dùng kèm SGK Tiếng anh 9 

Global Success)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 105.000   105.000       

-

Bài tập tiếng Anh 9 (KĐA)_N4 

(dùng kèm SGK Tiếng anh 9 

Global Success)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 95.000     95.000         

-

Bộ đề tuyển chọn ôn luyện thi 

vào lớp 10 THPT Chuyên môn 

Địa lí

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 99.000     99.000         

-

Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS 

và Ôn thi và lớp 10 THPT 

Chuyên môn Địa lí

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 119.000   119.000       

-

Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS 

và Ôn thi vào lớp 10 THPT 

Chuyên môn Lịch sử

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 99.000     99.000         

-
Bộ đề ôn luyện thi vào lớp 10 

THPT môn Tiếng Anh

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 80.000     80.000         

-

Bài Tập Bổ Trợ Toàn Diện Tiếng 

anh 9 - Người Bạn đồng Hành 

của các Học sinh

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 150.000   150.000       

- 60 đề kiểm tra Toán 9
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 84.000     84.000         

-

100 bài làm văn hay 9 (Dùng 

chung cho các bộ sách giáo khoa 

hiện hành)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 109.000   109.000       

-

Những bài văn chọn lọc 9 (Biên 

soạn theo chương trình giáo dục 

phổ thông mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 109.000   109.000       

-

199 bài và đoạn văn hay 9 (Dùng 

chung cho các bộ sách giáo khoa 

hiện hành)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 129.000   129.000       



ST

T
Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT

Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

-

Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa Lí 9 

(Biên soạn theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 75.000     75.000         

-

199 dàn bài và bài văn hay 9 

(Theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 162.000   162.000       

-

Tuyển chọn 171 bài văn hay 9 

(Theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 145.000   145.000       

-

Kiến thức cơ bản và nâng cao 

Khoa học tự nhiên môn Hóa học 

9

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 125.000   125.000       

-

Những bài văn mẫu 9 (theo 

chương trình Giáo dục phổ thông 

mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 96.000     96.000         

-

Những bài văn hay 9 (theo 

chương trình Giáo dục phổ thông 

mới)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 99.000     99.000         

- 150 bài văn hay 9 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 99.000     99.000         

- 207 đề và bài văn hay 9 (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 115.000   115.000       

-
Bồi dưỡng theo chủ đề kiến thức 

cơ bản và nâng cao 9 (CTM)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 54.000     54.000         

- 500 bài tập vật lí THCS (CTM)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 147.000   147.000       

-
Đột phá kỹ năng viết qua các đề 

và bài văn đặc sắc 9 (CTM)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 75.000     75.000         

-
Tuyển chọn 400 bài tập toán 9 

(CTM)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 89.000     89.000         

-
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 

9_Có đáp án (CTM)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 69.000     69.000         

-
Tuyển chọn các bài Toán hay và 

khó 9 (CTM)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
Cuốn 1 85.000     85.000         
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